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1 Phan Chí Cường 02/09/1990 Nam Hoa
Cử nhân

 kế toán
Kế toán viên

Bệnh viện 

Sản Nhi
002 .CNKT HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

2 Cử nhân điều dưỡng: 02 chỉ tiêu

2 Ngô Thế Quí 26/10/1996 Nam Kinh
Cử nhân 

điều dưỡng

Quản lý chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
008 .CNĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

3 Lê Thị Minh Thư 09/12/1995 Nữ Kinh
Cử nhân 

điều dưỡng

Quản lý chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
010 .CNĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

3 Cao đẳng điều dưỡng: 12 Chỉ tiêu

4 Thạch Thị Thanh Tiền 1993 Nữ Khmer
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
012 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

5 Kim Thị Tươi 22/07/1984 Nữ Khmer
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
022 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

6 Thạch Sơn Phúc 05/09/1991 Nam Khmer
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc

 bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
029 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

7 Trương Thị Thu Na 01/06/1995 Nữ Khmer
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc

 bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
031 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

8 Trần Minh Viên 29/09/1987 Nam Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
018 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 2.5 102.5 TT

9 Đoàn Vũ Lan 20/12/1990 Nam Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc

 bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
027 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

10 Huỳnh Thị Anh Thư 24/10/1992 Nữ Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc

 bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
026 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

11 Nguyễn Văn  Cường 19/11/1990 Nam Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
017 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT
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12 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/11/1992 Nữ Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
025 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

13 Lâm Thị Ngọc Diệu 07/09/1994 Nữ Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
019 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

14 Phùng Thị Ngọc Tiền 04/04/1992 Nữ Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
016 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

15 Võ Thị Phương Uyên 31/10/1994 Nữ Kinh
Cao đẳng 

điều dưỡng

Phụ trách chăm sóc 

bệnh nhân

Bệnh viện 

Sản Nhi
021 .CĐĐD HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

4 Công nghệ thông tin: 02 Chỉ tiêu

16 Trần Minh Luân 10/05/1990 Nam Khmer Kỹ sư CNTT

Quản lý

 công nghệ thông tin,

 quản trị mạng

Bệnh viện 

Sản Nhi
035 .KSCNTT HTCĐYTTV 70 70 60 60 65 5 70 TT

17 Trần Bình 12/09/1991 Nam Khmer Kỹ sư CNTT

Quản lý

 công nghệ thông tin,

 quản trị mạng

Bệnh viện 

Sản Nhi
034 .KSCNTT HTCĐYTTV 55 55 60 60 57.5 5 62.5 TT

5 Cao đẳng Hộ sinh: 03 Chỉ tiêu

18 Nguyễn Thị Kim Hân 07/04/1994 Nữ Kinh
Cao Đẳng 

Hộ Sinh

Quản lý, chăm sóc 

bệnh nhân sản khoa

Bệnh viện 

Sản Nhi
037 .CĐNHS HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

19 Vỏ Thị Phương Diểm 12/04/1994 Nữ Kinh
Cao Đẳng 

Hộ Sinh

Quản lý, chăm sóc 

bệnh nhân sản khoa

Bệnh viện 

Sản Nhi
039 .CĐNHS HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

20 Thạch Thị Hồng Vân 06/07/1995 Nữ Khmer
Cao Đẳng 

Hộ Sinh

Quản lý, chăm sóc 

bệnh nhân sản khoa

Bệnh viện 

Sản Nhi
036 .CĐNHS HTCĐYTTV 90 90 95 95 92.5 5 97.5 TT

6 Cử nhân xét nghiệm: 02 chỉ tiêu

21 Trương Thị Lẹ 19/04/1994 Nữ Khmer
Cử nhân

 xét nghiệm

Thực hiện xét 

nghiệm 

cận lâm sàng

Bệnh viện 

Sản Nhi
044 .CNXN HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 5 105 TT

22 Phan Quốc Đô 19/02/1994 Nam Kinh
Cử nhân

 xét nghiệm

Thực hiện xét 

nghiệm 

cận lâm sàng

Bệnh viện 

Sản Nhi
047 .CNXN HTCĐYTTV 100 100 100 100 100 100 TT

(Danh sách 22 thí sinh trúng tuyển ciên chức)
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